
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Hoàng Văn Ánh NTC_19_20_10A0201 22/11/2002 Nam Hmông 10A2

2 H Chi Rơ Lưk NTC_19_20_10A0202 13/12/2002 Nữ Mnông 10A2

3 Lục Thị Bích Diệp NTC_19_20_10A0304 14/08/2004 Nữ Tày 10A3

4 Y- Đhin B-Rung NTC_19_20_10A0503 20/10/2003 Nam Mnông 10A5

5 Vừ Văn Hải NTC_19_20_10A0306 12/11/2002 Nam Hmông 10A3

6 H Hảo Hwing NTC_19_20_10A0506 11/01/2004 Nữ Mnông 10A5

7 Nông Văn Hòa NTC_19_20_10A0205 27/11/2002 Nam Hmông 10A2

8 H Hoa Buôn Krông NTC_19_20_10A0206 25/12/2004 Nữ Mnông 10A2

9 Hầu Văn Hồng NTC_19_20_10A0207 10/09/2001 Nam Hmông 10A2

10 H Huyền H’mŏk NTC_19_20_10A0508 21/08/2004 Nữ Mnông 10A5

11 Ngọc Văn Hữu NTC_19_20_10A0208 01/01/2004 Nam Tày 10A2

12 H Lệ Cil NTC_19_20_10A0210 01/06/2004 Nữ Mnông 10A2

13 Sùng Thị  Linh NTC_19_20_10A0512 14/06/2004 Nữ Hmông 10A5

14 H Mạnh-Srŭk NTC_19_20_10A0211 12/04/2003 Nữ Mnông 10A2

15 H Mây Kbin NTC_19_20_10A0212 06/05/2003 Nữ Ê-đê 10A2

16 Sồng A Nênh NTC_19_20_10A0514 13/05/2004 Nam Hmông 10A5

17 H- Ngôi Buôč NTC_19_20_10A0214 05/02/2003 Nữ Mnông 10A2

18 Mỗ Thị Nguyệt NTC_19_20_10A0313 18/10/2003 Nữ Nùng 10A3

19 Y Nhật Rơ Ong NTC_19_20_10A0213 25/08/2003 Nam Mnông 10A2

20 H Niê Kmăn NTC_19_20_10A0516 04/09/2002 Nữ Ê-đê 10A5

21 H Nương Ntơr NTC_19_20_10A0215 23/10/2003 Nữ Mnông 10A2

22 H- Oăn Trei NTC_19_20_10A0316 26/02/2003 Nữ Mnông 10A3

23 Y Phi Buôn Krông NTC_19_20_10A0216 26/10/2002 Nam Mnông 10A2

24 Ma A Phích NTC_19_20_10A0318 25/12/2003 Nam Hmông 10A3

25 Lục Văn Phú NTC_19_20_10A0319 23/03/2004 Nam Tày 10A3

26 Đinh Bảo Phúc NTC_19_20_10A0217 07/09/2004 Nam Tày 10A2

27 Đặng Thị Thu Phương NTC_19_20_10A0218 16/05/2004 Nữ Kinh 10A2

28 Thẩm Minh Quân NTC_19_20_10A0220 16/01/2004 Nam Tày 10A2

29 Y Ry Gơn Long Ding NTC_19_20_10A0221 23/05/2002 Nam Mnông 10A2

30 H Sen Trei NTC_19_20_10A0222 01/03/2004 Nữ Mnông 10A2

31 Y Tạo Ndu NTC_19_20_10A0223 22/09/2003 Nam Mnông 10A2

32 Nguyễn Thị H Tâm NTC_19_20_10A0325 08/11/2003 Nữ Mnông 10A3

33 H Thắm Hlŏng NTC_19_20_10A0224 09/12/2002 Nữ Ê-đê 10A2

34 Mông Thị Thu NTC_19_20_10A0528 15/01/2004 Nữ Nùng 10A5

35 Lục Thị Lệ Thủy NTC_19_20_10A0225 07/06/2004 Nữ Tày 10A2

36 Y- Tuyên Du NTC_19_20_10A0227 26/03/2004 Nam Mnông 10A2

37 Lương Thị Vượng NTC_19_20_10A0229 19/07/2004 Nữ Nùng 10A2

38 H Wĩ Bkrông NTC_19_20_10A0230 05/04/2004 Nữ Ê-đê 10A2

39 Trương Thị Xuân NTC_19_20_10A0231 28/04/2004 Nữ Nùng 10A2

40 Y- Zoly Pang Ting NTC_19_20_10A0331 20/02/2004 Nam Mnông 10A3
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